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P K

(1) (2) (4) (5) (6) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 12D301Đ001 Bùi Thuận  An 5 6 5 10 7.36 62 Khá

2 12D301Đ002 Nguyễn Hoài  An 3 6 5 10 7.36 62 Khá

3 12D301Đ006 Đào Trọng Thiên Ân 2 5 9 6.07 57 TB Khá

4 12D301Đ007 Lê Đình Ân 11 4 2 10 5.86 45 TB

5 12D301Đ009 Dương Quốc  Bảo 2 7 9 9 8.57 70 Giỏi Xét KT&HB

6 12D301Đ010 Nguyễn Như Bình 3 7 5 9 7.14 62 Khá

7 12D301Đ013 Đỗ Ngọc Chung 2 6 6 8 6.86 59 TB Khá

8 12D301Đ014 Đặng Văn Công 3 5 5 9 6.71 60 TB Khá

9 12D301Đ015 Lâm Nguyễn Hùng Cường 1 5 6 9 7.07 62 Khá

10 12D301Đ017 Trần Quốc Cường 9 7 9 8.29 64 Giỏi

11 12D301Đ021 Phạm Văn  Diện 8 6 9 7.71 62 Khá

12 12D301Đ022 Nguyễn Thanh Dinh 6 6 1 10 5.93 50 TB

13 12D301Đ023 Trần Cung  Duẩn 8 7 9 8.07 64 Giỏi

14 12D301Đ025 Đỗ Thanh  Dũng 2 8 8 9 8.43 63 Giỏi

15 12D301Đ026 Phạm Quốc Dũng 9 6 5 10 7.36 58 Khá

16 12D301Đ027 Trần Minh Dũng 1 9 6 9 7.93 62 Khá

17 12D301Đ029 Hồ Anh Duy 2 7 5 9 7.14 61 Khá

18 12D301Đ030 Hồ Sĩ Duy 6 6 5 10 7.36 65 Khá

19 12D301Đ031 Nguyễn Duy 2 6 6 10 7.71 61 Khá

20 12D301Đ034 Vũ Ngọc Duy 4 5 5 10 7.14 59 Khá

21 12D301Đ037 Đoàn Ngọc  Đạt 5 5 9 6.71 60 TB Khá

22 12D301Đ038 Trần Văn Đạt 2 7 7 10 8.29 72 Giỏi Xét KT&HB

23 12D301Đ041 Nguyễn Đinh 1 6 5 9 6.93 60 TB Khá

24 12D301Đ043 Nguyễn Văn  Đông 3 2 6 5 10 7.36 62 Khá

25 12D301Đ045 Nguyễn Xuân  Đức 4 5 7 9 7.43 62 Khá

26 12D301Đ049 Lê Xuân Hải 8 6 9 7.71 62 Khá

27 12D301Đ050 Nguyễn Hữu Hải 3 6 5 9 6.93 60 TB Khá

28 11D0010126 Nguyễn Văn Hải 5 8 6 9 7.71 58 Khá

29 12D301Đ051 Phạm Thanh  Hải 4 7 6 9 7.50 62 Khá

30 12D301Đ053 Nguyễn Trọng  Hậu 3 7 5 9 7.14 62 Khá

31 11D0010026 Phạm Trung Hậu 5 4 2 9 5.43 51 TB

32 12D301Đ054 Trần Thanh Hậu 6 4 6 9 6.86 56 TB Khá

33 11D0010133 Nguyễn Văn Hiền 4 6 7 9 7.64 62 Khá

34 11D0010137 Doãn Bá Hiếu 5 6 9 7.07 59 Khá

35 12D301Đ058 Lê Trung Hiếu 4 7 7 9 7.86 62 Khá

36 12D301Đ059 Lâm Minh  Hoàng 3 6 6 9 7.29 62 Khá

37 12D301Đ065 Nguyễn Phát Hưng 9 8 9 8.64 64 Giỏi

38 12D301Đ066 Đoàn Văn Huy 4 5 7 9 7.43 59 Khá

39 12D301Đ067 Hoàng Công  Huy 5 6 7 9 7.64 58 Khá

40 12D301Đ070 Vũ Anh Huy 11 7 5 9 7.14 58 Khá

41 12D301Đ071 Trương Thành  Khoa 2 7 7 9 7.86 62 Khá

42 12D301Đ073 Đặng Văn  Lên 3 5 7 9 7.43 62 Khá

43 12D301Đ074 Phạm Tài Lộc 6 6 6 9 7.29 61 Khá

44 12D301Đ077 Hồ Thanh Luận 6 7 9 7.64 62 Khá

45 12D301Đ078 Lê Thành Luân 2 5 8 9 7.79 62 Khá

46 12D301Đ079 Nguyễn Minh  Luân 4 5 7 9 7.43 62 Khá

47 12D301Đ089 Bùi Hữu  Nghĩa 4 8 7 10 8.50 72 Giỏi Xét KT&HB

48 12D301Đ091 Mai Thái  Nguyên 1 8 7 9 8.07 64 Giỏi

49 12D301Đ097 Trần Ngọc  Nhật 2 8 7 9 8.07 72 Giỏi Xét KT&HB

50 12D301Đ101 Mai Tấn  Phát 3 6 7 9 7.64 62 Khá

51 12D301Đ109 Nguyễn Việt Hải Phong 2 6 8 10 8.43 64 Giỏi

52 12D301Đ113 Phạm Văn Quý 4 6 7 9 7.64 62 Khá

53 11D0010306 Bùi Tấn Tài 6 8 6 9 7.71 61 Khá

54 12D301Đ117 Nguyễn Ngọc Tài 2 5 8 9 7.79 62 Khá

55 12D301Đ125 Nguyễn Tiến Thành 1 5 8 9 7.79 62 Khá

56 12D301Đ129 Dương Tuấn  Thảo 1 5 7 9 7.43 68 Khá

57 12D301Đ133 Trịnh Xuân Thịnh 3 6 7 9 7.64 66 Khá

58 12D301Đ141 Huỳnh Minh  Tiến 5 9 8 9 8.64 64 Giỏi

59 12D301Đ153 Nguyễn Lê Quang Trung 2 5 7 10 7.86 61 Khá

60 11D0010301 Phan Quốc Tú 5 7 10 7.86 62 Khá

61 11D0010265 Lê Trần Quốc Tuấn 1 12 1 7 10 7.00 52 Khá

62 12D301Đ165 Trần Quốc Việt 2 5 7 9 7.43 62 Khá

63 12D301Đ169 Nguyễn Khắc  Vũ 7 7 9 7.86 62 Khá
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Mạnh Lê Hoàn


